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A P Q H L M F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 152357210 Phạm Thị Xuân Anh B15QTC 8.5 7.5 6 8.5 8 8.3 7.7 Baíy pháøy Baíy

2 152357213 Đoàn Tư Chung B15QTC 9 7.8 9 7.2 8 7.6 8.1 Taïm pháøy Mäüt

3 152357217 Nguyễn Thị Mỹ Diệu B15QTC 10 8 10 9.2 9.5 9.4 9.5 Chên pháøy Nàm

4 152357220 Phạm Thị Mỹ Dung B15QTC 8 8.8 9 8.8 8.5 8.7 8.7 Taïm pháøy Baíy

5 152357226 Lê Thị Thu Hằng B15QTC 8 8.7 9 8.8 8.5 8.7 8.7 Taïm pháøy Baíy

6 152357237 Nguyễn Thế Lân B15QTC 8 8.3 9 9.2 9.5 9.4 9.1 Chên pháøy Mäüt

7 152357264 Đinh Thị Minh Thủy B15QTC 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

8 152357265 Phạm Thị Thúy B15QTC 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

9 152357267 Cao Thị Thu Thương B15QTC 10 8.5 9.5 8.8 9.5 9.2 9.3 Chên pháøy Ba

10 152357271 Nguyễn Bảo Thanh Trâm B15QTC 8 8.3 9 8.8 8.5 8.7 8.7 Taïm pháøy Baíy

11 152357272 Nguyễn Trần Trinh B15QTC 5 8.2 0 HP HP HP 0.0 Khäng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chúĐỌC 
VIẾ

T
NÓI

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Phương

Số sinh viên đạt 73%

Số sinh viên nợ 27%
TỔNG CỘNG : 100%
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